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MỤC 3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
3.1.Nguyên tắc đánh giá

a) Đánh giá kỹ thuật theo Đạt/Không Đạt.

b) Điều kiện tiên quyết được đánh giá trước. E-HSDT không đạt điều kiện tiên quyết bị loại trực tiếp, không đánh giá các nội dung tiếp theo.

c) E-HSDT được đánh giá Đạt yêu cầu kỹ thuật khi:

i. Đạt điều kiện tiên quyết, và

ii. Tất cả các tiêu chí tổng quát tại Mục 3.3 đều ĐẠT.

d) Trường hợp Nhà thầu không nêu, hoặc nêu mơ hồ/không khả thi/không phù hợp điều kiện thi công nạo vét và xử lý sạt lở kênh dẫn, lòng hồ kênh dẫn Nhà thủy điện Đại Nga thì đánh giá không đạt đối với tiêu chí liên quan.

3.2.Điều kiện tiên quyết 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1.Tiến độ thi công tối đa 10 ngày 
	Có cam kết bằng văn bản và đề xuất thời gian thi công không vượt quá 10 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng hoặc ngày khởi công theo HSMT; đồng thời có kế hoạch thi công chi tiết theo từng ngày, phù hợp với biện pháp thi công, máy móc thiết bị và nhân sự đã đề xuất.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian thi công vượt quá 10 ngày; hoặc không có cam kết rõ ràng về tiến độ; hoặc không có kế hoạch thi công chi tiết theo từng ngày; hoặc kế hoạch thi công theo ngày không khả thi, không phù hợp với biện pháp thi công, máy móc thiết bị và nhân sự đề xuất.
	Không đạt

	1.2 Có biên bản khảo sát hiện trường
	Có biên bản khảo sát hiện trường, có xác nhận của cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư
	Đạt

	
	Không có biên bản hoặc không có xác nhận của cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư
	Không đạt

	Kết luận
	Trường hợp Nhà thầu được đánh giá là Đạt đối với điều kiện tiên quyết nêu trên
	Tiếp tục được xem xét, đánh giá các tiêu chí kỹ thuật tiếp theo.

	
	Trường hợp Nhà thầu bị đánh giá là Không Đạt
	E-HSDT bị loại trực tiếp, không tiếp tục đánh giá các nội dung kỹ thuật và tài chính tiếp theo.


3.3. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật 

1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công nạo vét/xử lý lòng hồ – kênh dẫn 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1 Thuyết minh biện pháp thi công tổng thể
	Có thuyết minh rõ phạm vi, trình tự, dây chuyền thi công, giải pháp nạo vét/xử lý phù hợp hiện trạng (lòng hồ/kênh dẫn), nêu rõ phương án tổ chức thi công trong 10 ngày
	Đạt

	
	Không có/thuyết minh sơ sài; không thể hiện trình tự, dây chuyền; không chứng minh khả thi trong 10 ngày
	Không đạt

	1.2. Giải pháp xác định phạm vi, cao độ, khối lượng và kiểm soát trong thi công
	Có phương án định vị, xác định phạm vi nạo vét, mốc khống chế; nêu cách kiểm soát cao độ/chiều sâu/biên tuyến trong quá trình thi công (đo đạc, nhật ký, kiểm tra)
	Đạt

	
	Không nêu hoặc nêu không rõ; không có cách kiểm soát cao độ/chiều sâu
	Không đạt

	1.3. Phương án vận chuyển, tập kết và quản lý bùn đất
	Nêu rõ tuyến vận chuyển, vị trí tập kết/đổ thải (theo HSMT/được phép), biện pháp chống rơi vãi, chống bùn chảy tràn, vệ sinh tuyến đường
	Đạt

	
	Không rõ tuyến/điểm tập kết; không có biện pháp chống rơi vãi, chảy tràn
	Không đạt

	1.4. Biện pháp thi công không ảnh hưởng vận hành, an toàn công trình thủy điện
	Có biện pháp bảo đảm không cản trở/không ảnh hưởng vận hành phát điện, giao thông nội bộ, hạng mục lân cận; có phương án phối hợp với Chủ đầu tư/đơn vị vận hành (thông tin liên lạc, khu vực cấm, rào chắn)
	Đạt

	
	Không có biện pháp hoặc nêu chung chung
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chí 1.1; 1.2; 1.3 và 1.4 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chí nêu trên không đạt
	Không đạt


2.  Kế hoạch tiến độ chi tiết theo ngày 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1 Biểu đồ tiến độ thi công theo ngày
	Có tiến độ theo từng ngày/ca, thể hiện các công việc chính: chuẩn bị – huy động – nạo vét – vận chuyển/tập kết – hoàn trả – nghiệm thu; có mốc kiểm soát
	Đạt

	
	Không có tiến độ theo ngày hoặc tiến độ không logic/không thể hiện công việc chính.
	Không đạt

	2.2. Tính đồng bộ tiến độ với nguồn lực
	Tiến độ thể hiện sự đồng bộ với máy móc thiết bị, nhân sự, số ca/ngày; có tính toán/giải trình đáp ứng 10 ngày
	Đạt

	
	Không chứng minh đồng bộ; thiếu cơ sở để hoàn thành trong 10 ngày.
	Không đạt

	2.3. Phương án bù tiến độ và tổ chức thi công tăng cường
	Có phương án thi công tăng ca, tăng mũi thi công, tăng thiết bị; có giải pháp dự phòng khi thời tiết bất lợi hoặc gián đoạn cục bộ nhằm bảo đảm không vượt quá tiến độ 10 ngày
	Đạt

	
	Không có hoặc phương án không khả thi
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


3. Máy móc, thiết bị thi công đáp ứng tiến độ 10 ngày
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Danh mục thiết bị chủ yếu và công suất
	Có danh mục thiết bị chủ yếu phục vụ thi công (máy đào, máy ủi, máy bơm, thiết bị phụ trợ…); nêu rõ số lượng, thông số/công suất, tình trạng thiết bị
	Đạt

	
	Thiếu danh mục/thiếu thông số; số lượng/công suất không chứng minh đáp ứng 10 ngày
	Không đạt

	3.2. Biểu đồ huy động thiết bị theo ngày/ca
	Có biểu đồ huy động thiết bị theo ngày/ca phù hợp tiến độ; thể hiện thiết bị làm việc đồng thời/luân phiên hợp lý
	Đạt

	
	Không có hoặc không phù hợp tiến độ
	Không đạt

	3.3.Thiết bị dự phòng và phương án thay thế khi hư hỏng
	Có phương án thiết bị dự phòng/thuê bổ sung; quy trình xử lý sự cố để không làm vượt 10 ngày
	Đạt

	
	Không có phương án dự phòng
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


4. Nhân sự chủ chốt và tổ chức thi công đáp ứng tiến độ
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Sơ đồ tổ chức hiện trường và trách nhiệm
	Có sơ đồ tổ chức hiện trường; phân công rõ người phụ trách kỹ thuật/hiện trường/an toàn/môi trường; đầu mối liên lạc 24/7 trong thời gian thi công 10 ngày
	Đạt

	
	Không có sơ đồ/phân công không rõ
	Không đạt

	4.2. Danh sách nhân sự huy động và biểu đồ theo ngày/ca
	Có danh sách nhân sự, số lượng theo nhóm nghề; có biểu đồ huy động theo ngày/ca phù hợp tiến độ 10 ngày
	Đạt

	
	Thiếu danh sách/thiếu biểu đồ hoặc không phù hợp tiến độ
	Không đạt

	4.3. Kinh nghiệm/tay nghề vận hành thiết bị và chỉ huy thi công
	Nhân sự chủ chốt và thợ vận hành thiết bị có kinh nghiệm phù hợp; thể hiện bằng hồ sơ nhân sự theo yêu cầu HSMT
	Đạt

	
	Không chứng minh được kinh nghiệm/tay nghề theo yêu cầu HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


5. An toàn lao động và an toàn công trình
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp ATLĐ theo đặc thù thi công gần nước/kênh dẫn
	Có biện pháp ATLĐ: rào chắn/cảnh báo, phương án làm việc gần nước, trang bị PPE, cứu hộ cứu nạn, an toàn máy – phương tiện
	Đạt

	
	Không có hoặc không phù hợp đặc thù
	Không đạt

	5.2. An toàn giao thông nội bộ và tuyến vận chuyển
	Có phương án điều tiết, hạn chế bụi/bùn đất, biển báo, tốc độ, giờ vận chuyển
	Đạt

	
	Không có/không khả thi
	Không đạt

	5.3. Biện pháp bảo đảm an toàn công trình và hạng mục lân cận
	Có biện pháp tránh sạt trượt, không xâm hại kết cấu kênh dẫn/lòng hồ, không gây rung chấn bất lợi; khoanh vùng thi công.
	Đạt

	
	Không nêu/không rõ biện pháp
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


6. Môi trường và ảnh hưởng cây trồng hộ dân giáp ranh kênh dẫn
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1.Kiểm soát bùn thải, nước thải, không gây ô nhiễm
	Có biện pháp kiểm soát bùn/nước đục, không để chảy tràn ra khu vực dân cư/đất canh tác; thu gom – vệ sinh sau thi công
	Đạt

	
	Không có hoặc biện pháp không phù hợp
	Không đạt

	6.2. Biện pháp hạn chế tác động đến cây trồng, đất canh tác hộ dân giáp ranh
	Có giải pháp cụ thể: che chắn, rãnh thu nước, không đổ/tràn bùn sang đất dân, kiểm soát tuyến vận chuyển; có phương án phối hợp/ghi nhận hiện trạng
	Đạt

	
	Không có giải pháp cụ thể
	Không đạt

	6.3. Cam kết trách nhiệm và bồi thường thiệt hại
	Có cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm và bồi thường (nếu có) đối với thiệt hại cây trồng/tài sản do hoạt động thi công gây ra; có đầu mối xử lý phản ánh
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc cam kết không rõ ràng
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


7. Nghiệm thu, hoàn trả mặt bằng và bàn giao

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Biện pháp hoàn trả mặt bằng, vệ sinh sau thi công
	Có biện pháp hoàn trả, dọn vệ sinh, thu gom bùn đất rơi vãi, phục hồi tuyến vận chuyển/nơi tập kết theo yêu cầu HSMT
	Đạt

	
	Không có/không rõ
	Không đạt

	7.2. Hồ sơ nghiệm thu và nhật ký
	Có kế hoạch lập hồ sơ nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu A-B; nhật ký thi công; hồ sơ đo đạc/kiểm soát cao độ theo yêu cầu
	Đạt

	
	Không có/không phù hợp
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là Đạt yêu cầu về kỹ thuật khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

(i) Đạt điều kiện tiên quyết về tiến độ thi công (≤ 10 ngày); và

(ii) Tất cả các tiêu chí đánh giá kỹ thuật từ Mục 1 đến Mục 7 tại Mục 3.3 đều được đánh giá là Đạt.

Trường hợp không đạt bất kỳ tiêu chí nào, Nhà thầu bị đánh giá là Không Đạt và không được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.
